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[bookmark: loai_1]NGHỊ QUYẾT 
Thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước 
thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 
các dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Xét Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 30/BC-KTNS ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_2]Điều 1. Thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh, như sau:
1. Thông qua danh mục bổ sung 25 dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện đầu tư năm 2021, trong đó:
- Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, công trình thu gom, xử lý chất thải (Điểm b Khoản 3 Điều 62): 19 dự án, diện tích đất thu hồi 719.493 m2.  
- Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn (Điểm d Khoản 3 Điều 62): 06 dự án, diện tích đất thu hồi 33.970 m2.   
(Biểu 01 kèm theo)
2. Danh mục bổ sung cho phép chuyển mục đích sử dụng 131.372 m2 đất để thực hiện 14 dự án. Trong đó: 
- Đất trồng lúa 91.781 m2 (Đất trồng lúa 2 vụ 28.781 m2, đất trồng lúa 1 vụ 63.000 m2).
- Đất rừng phòng hộ 39.591 m2, trong đó: Đất có rừng phòng hộ 39.281 m2; đất chưa có rừng 310 m2.
(Biểu 02 kèm theo)
3. Điều chỉnh tăng diện tích thu hồi đất đối với dự án Chỉnh trang đô thị thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu từ 4.835 m2 lên 44.228 m2 (đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 273/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021).
[bookmark: _Hlk23947431][bookmark: _Hlk22571831]4. Điều chỉnh thời gian tiếp tục thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với 19 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016; Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015; Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018. 
 (Biểu số 03 kèm theo).
[bookmark: dieu_3_name]Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Khóa XV, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 10 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	 Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 
- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ; 
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố; 
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Trung tâm: Thông tin tỉnh; LTLS tỉnh;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, KTNS.
	CHỦ TỊCH


(Đã ký)



Nguyễn Thái Hưng








Biểu 01
DANH MỤC BỔ SUNG DỰ ÁN NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT, CHO PHÉP
 CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)


	STT
	Danh mục dự án
	 Địa điểm thực hiện dự án 
	Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2)
	Phân theo Khoản 3 Điều 62 Luật               Đất đai
	Nguồn vốn thực hiện 

	
	
	
	Tổng DT thu hồi (m2)
	Diện tích cho phép CMĐSD đất 
	 Đất trồng lúa  
	 Đất rừng phòng hộ 
	Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất  rừng ĐD)
	
	Văn bản ghi vốn, QĐ chủ trương đầu tư
	Nguồn vốn
	Số tiền (Triệu đồng)

	
	
	
	
	
	Đất ruộng lúa 2 vụ
	Đất ruộng lúa 01 vụ
	  Đất chưa có rừng 
	
	
	
	
	

	1
	2
	4
	4= 5                     + … 11
	
	4
	5
	8
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	Tổng diện tích 
	 
	753.463
	92.091
	28.781
	63.000
	310
	661.372
	
	
	 
	 

	 
	Huyện Sông Mã 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	1
	Cầu cứng qua Sông Mã  
	TT + xã                      Nà Nghịu
	12.500
	6.800
	6.800
	
	
	5.700
	Điểm b
	271/NQ-HĐND tỉnh 29/4/2021
	NS tỉnh, huyện
	    60.000   

	 
	Huyện Mường La 
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Sửa chữa, xử lý chống sạt lở móng cột vị trí 28 đường dây 500kv Sơn La - Hòa Bình - Nho Quan 
	Bản Cứp,                    xã Mường Bú
	725
	-
	
	
	
	725
	Điểm b
	1084/QĐ-PTC1 ngày 18/5/2021
	Truyền tải điện
	           93   

	 
	 Huyện Phù Yên 
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Công trình cải tạo nâng cấp lưới điện 10kV lên 35kV từ vị trí 119 thuộc trạm trung gian Huy Hạ đến TBA Ba Bèo và các nhánh rẽ xóa bỏ trạm trung gian 35/10kV Huy Hạ khu vực xã Tường Tiến, Tường Phong 
	Xã                       Tường Tiến, Tường Phong
	500
	150
	
	
	150
	350
	Điểm b
	2858/QĐ-EVNNPC ngày 23/10/2020;
 318/QĐ-PCSL ngày 01/3/2021
	Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC)
	6.782,0

	4
	Công trình cải tạo nâng cấp lưới điện 10kV lên 35kV từ trạm trung gian Huy Hạ đến TBA Cổng Trời và các nhánh rẽ xóa bỏ trạm trung gian 35/10kV Huy Hạ khu vực xã Tường Tiến, Tường Phong
	Xã                           Huy Hạ,                  Huy Tường
	1.345
	345
	345
	
	
	1.000
	Điểm b
	2858/QĐ-EVNNPC ngày 23/10/2020;
392/QĐ-PCSL ngày 12/03/2021
	
	11.030

	5
	Công trình xây dựng mạch vòng cấp điện cho            lộ 371, 375 E17.5 huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
	Xã                       Tường Tiến, Tường Phong, Mường Bang
	780
	230
	70
	
	160
	550
	Điểm b
	3198/QĐ-EVNNPC ngày 25/11/2020;
710/QĐ-PCSL ngày 11/05/2021
	Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC)
	8.310.0

	6
	Bãi đổ thải thuộc dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Trùng, bản Bang; Bản Sọc (HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017)
	Xã                   Mường Bang
	9.900
	-
	
	
	
	9.900
	Điểm b
	 422 + 423                      QĐ-UBND                   ngày 26/3/2018
	NS tỉnh                     + huyện
	18.000.0

	 
	 Huyện Sốp Cộp 
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	 

	7
	 San lấp mặt bằng điểm sắp xếp dân cư khu vực bản Nà Dìa, bản Sốp Nặm  
	Xã Sốp Cộp
	16.242
	1.539
	1.539
	
	
	14.703
	Điểm d
	174/NQ-HĐND ngày 10/3/2021
	Cấp QSD đất
	   14.996   

	 
	 Thành phố Sơn La 
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	 

	8
	Điểm dân cư mới tổ 1, phường Chiềng Cơi 
	Phường Chiềng Cơi
	6.009
	-
	
	
	
	6.009
	Điểm d
	620/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND thành phố
	Ngân sách thành phố
	7.800

	9
	Khu dân cư mới bản Coóng Nọi  
	Phường Chiềng Cơi
	630
	-
	
	
	
	630
	Điểm d
	2319/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND thành phố
	Ngân sách thành phố
	1.250

	10
	Hệ thống mương thoát nước từ tổ 8 đến bản                Nà Cạn 
	Phường Chiềng Sinh
	50
	-
	
	
	
	50
	Điểm b
	183/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 của HĐND thành phố;
	Ngân sách thành phố
	        230   

	11
	Trụ sở làm việc Văn phòng cấp nước và 02 xí nghiệp thành phố 
	Phường Chiềng An
	2.249
	2.249
	2.249
	
	
	
	Điểm b
	659/QĐ-UBND ngày 26/3/2017
	Nhà đầu tư
	19.096

	12
	Xây dựng trụ sở nhà làm việc Điện lực thành phố Sơn La 
	Phường Chiềng Cơi
	6.084
	6.084
	6.084
	
	
	
	Điểm b
	1906/QĐ-EVNNPC ngày 04/07/2020
	Điện lực miền Bắc
	20.197

	13
	Đường dây và TBA 110kV Sơn La 2 
	P Chiềng Cơi
	7.800
	-
	
	
	
	7.800
	Điểm b
	2736/QĐ-EVNNPC ngày 08/10/2020
	Tổng Cty điện lực MB
	   65.550   

	 
	Huyện Mộc Châu 
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	 

	14
	Đường trục chính đô thị - nội thị Mộc Châu 
	TTMC +                        TT NTMC
	424.300
	63.000
	
	63.000
	
	361.300
	Điểm b
	271/NQ-HĐND ngày 29/4/2021
	NS tỉnh                      + huyện
	600.000

	15
	Nâng cấp tuyến đường đi tiểu khu 26/7 đi tiểu khu 77 
	TT NTMC
	84.000
	-
	
	
	
	84.000
	Điểm b
	276/NQ-HĐND ngày 12/5/2021
	NS tỉnh                + huyện
	95.000

	16
	Hạ tầng khu đấu giá TK32 
	TT NTMC
	2.500
	-
	
	
	
	2.500
	Điểm b
	04/NQ-HĐND của HĐND huyện ngày 14/5/2021
	NS tỉnh                       + huyện
	11.177

	17
	Hạ tầng QH khu dân cư Nà Bó 
	Xã                     Mường Sang
	60
	-
	
	
	
	60
	Điểm b
	36/NQ-HĐND ngày 17/12/2020
	NS tỉnh                    + huyện
	18.500

	 
	Huyện Mai Sơn 
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	 

	18
	Nâng cấp đường giao thông Nậm Ty huyện Sông Mã - Mường Chanh huyện Mai Sơn 
	Xã               Mường Chanh
	95.100
	200
	200
	
	
	94.900
	Điểm b
	261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021
	NS tỉnh
	130.000

	 
	Huyện Yên Châu 
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	 

	18
	Sửa chữa, xử lý chống sạt lở móng cột vị trí 122 đường dây 500kv Sơn La - Hòa Bình - Nho Quan 
	Xã               Chiềng Đông
	1.100
	-
	
	
	
	1.100
	Điểm b
	  1075/QĐ-PTC1 ngày 18/5/2021
	Truyền tải điện
	30

	 
	Huyện Bắc Yên
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	 

	20
	Điểm dân cư bản Chạng
	Xã                  Mường Khoa
	3.892
	3.892
	3.892
	
	
	
	Điểm d
	 518/QĐ-UBND ngày 14/5/2021; 
2438/QĐ-UBND ngày 19/12/2020
	Nguồn thu  từ đất
	600

	21
	Điểm dân cư bản Tân Cuông
	Xã Tạ Khoa
	3.402
	3.402
	3.402
	
	
	
	Điểm d
	  518/QĐ-UBND ngày 14/5/2021;
 2438/QĐ-UBND ngày 19/12/2020
	Nguồn thu  từ đất
	500

	22
	Điểm dân cư trung tâm xã Háng Đồng  
	Xã Háng Đồng
	3.795
	-
	
	
	
	3.795
	Điểm d
	518/QĐ-UBND ngày 14/5/2021;
  2438/QĐ-UBND ngày 19/12/2020
	Nguồn thu           từ đất
	500

	23
	Đường nhánh đấu nối từ QL37 (khu nhà bà Sa Thị Dón) xuống khu vực nhà ông Sa Đắc Sính nối đường vành đai từ ngã 3 huyện đội  
	TT Bắc Yên
	4.000
	4.000
	4.000
	
	
	
	Điểm b
	639/UBND ngày 28/5/2021 của UBND huyện;
 553/QĐ-UBND ngày 20/5/2021
	NS huyện
	2.798

	24
	Cấp nước sinh hoạt cho xã Tà Xùa, Phiêng Ban và các vùng lân cận huyện Bắc Yên 
	Huyện                    Bắc Yên
	1.500
	-
	
	
	
	1.500
	Điểm b
	269/QĐ-UBND tỉnh 29/4/2021
	NS huyện + nguồn khác
	40.000

	 
	Huyện Thuận Châu
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	 

	25
	Nâng cấp đường giao thông Nậm Ty huyện Sông Mã - Mường Chanh huyện Mai Sơn 
	Xã Nậm Lầu
	65.000
	200
	200
	
	
	64.800
	Điểm b
	261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021
	NS tỉnh
	130.000














Biểu số 02
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THEO ĐIỀU 58 LUẬT ĐẤT ĐAI ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)

	STT
	Tên dự án, công trình
	Địa điểm thực hiện 
	Tổng     diện tích  dự án (m2)
	Phân theo các loại đất (m2)
	Loại đất sau khi CMĐ sử dụng đất 
	Nguồn vốn thực hiện 

	
	
	
	
	Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất  (m2)
	 Đất trồng lúa  
	 Đất rừng                    phòng hộ 
	Đất khác                  còn lại     (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD)
	
	Văn bản ghi vốn,   QĐ chủ trương đầu tư
	Nguồn vốn
	Số tiền (Triệu đồng) 

	
	
	
	
	
	Đất ruộng lúa 02 vụ
	Đất ruộng lúa 01 vụ
	 Đất có rừng  
	  Đất chưa có rừng 
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4 = 5 + 13
	5 = 6 +… 12
	6
	7
	9
	10
	13
	14
	15
	16
	17

	 
	 
	 
	742.846
	131.372
	28.781
	63.000
	39.281
	310
	611.474
	 
	 
	 
	 

	 
	Huyện Sông Mã
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	

	1
	Cầu cứng qua Sông Mã  
	TT Sông Mã - xã Nà Nghịu
	12.500
	6.800
	6.800
	
	
	
	5.700
	DGT
	271/NQ-HĐND                  tỉnh 29/4/2021
	NS tỉnh, huyện
	60.000

	 
	Huyện Phù Yên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công trình cải tạo nâng cấp lưới điện 10kV lên 35kV từ vị trí 119 thuộc trạm trung gian Huy Hạ đến TBA Ba Bèo và các nhánh rẽ xóa bỏ trạm trung gian 35/10kV Huy Hạ khu vực xã Tường Tiến, Tường Phong 
	Xã              Tường Tiến, Tường Phong
	500.0
	150
	
	
	
	150,0
	350,0
	DNL
	2858/QĐ-EVNNPC ngày 23/10/2020;
 318/QĐ-PCSL                 ngày 01/03/2021
	Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC)
	6.782

	3
	Công trình cải tạo nâng cấp lưới điện 10kV lên 35kV từ trạm trung gian Huy Hạ đến TBA Cổng Trời và các nhánh rẽ xóa bỏ trạm trung gian 35/10kV Huy Hạ khu vực xã Tường Tiến, Tường Phong
	Xã Huy Hạ, Huy Tường
	1.345,0
	345
	345,0
	
	
	
	1.000,0
	DNL
	2858/QĐ-EVNNPC ngày 23/10/2020;
 392/QĐ-PCSL                 ngày 12/03/2021
	Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC)
	11.030

	4
	Công trình xây dựng mạch vòng cấp điện cho lộ 371, 375 E17.5 huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
	Xã                  Tường Tiến,  Tường Phong, Mường Bang
	780,0
	230
	70,0
	
	
	160,0
	550,0
	DNL
	3198/QĐ-EVNNPC ngày 25/11/2020; 
710/QĐ-PCSL                ngày 11/05/2021
	Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC)
	8.310

	 
	Huyện Sốp Cộp 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	San lấp mặt bằng điểm sắp xếp dân cư khu vực bản Nà Dìa, bản Sốp Nặm  
	Xã Sốp Cộp
	16.242
	1.539
	1.539
	
	
	
	14.703
	ONT
	174/NQ-HĐND   ngày 10/3/2021
	Cấp                    QSD đất
	14.996

	 
	Thành phố Sơn La 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trụ sở làm việc Văn phòng cấp nước và 02 xí nghiệp thành phố  
	Phường                  Chiềng An
	2.249
	2.249
	2.249,0
	
	
	
	
	DTS
	 659/QĐ-UBND   ngày 26/3/2017
	Nhà đầu tư
	19.096

	7
	Xây dựng trụ sở nhà làm việc Điện lực thành phố Sơn La  
	Phường              Chiềng Cơi
	6.084
	6.084
	6.084,2
	
	
	
	
	DTS
	1906/QĐ-EVNNPC ngày 04/07/2020
	Điện lực miền Bắc
	20.197

	 
	Huyện Mộc Châu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đường trục chính đô thị - nội thị                      Mộc Châu 
	TTMC +   TT NTMC
	424.300
	63.000
	
	63.000
	
	
	361.300
	DGT
	271/NQ-HĐND  ngày 29/4/2021
	NS tỉnh + huyện
	600.000

	 
	 Huyện Mai Sơn 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nâng cấp đường giao thông Nậm Ty huyện Sông Mã - Mường Chanh huyện Mai Sơn 
	Xã                  Mường Chanh
	95.100
	200
	200,0
	
	
	
	94.900
	DGT
	261/NQ-HĐND  ngày 11/3/2021
	NS tỉnh
	130.000

	10
	Trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ CHQS tỉnh Sơn La/QK2 (đợt 2) 
	Xã Cò Nòi
	107.452
	39.281
	
	
	39.281
	
	68.171
	ĐQP
	 1569/QĐ-UBND ngày 03/7/2021;
147/QĐ-UBND             ngày 22/6/2021
	NS tỉnh + Quốc phòng
	14.000

	 
	Huyện Bắc Yên 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Điểm dân cư bản Chạng
	Xã                  Mường Khoa
	3.892
	3.892
	3892
	
	
	
	
	DNT
	518/QĐ-UBND      ngày 14/5/2021; 
2438/QĐ-UBND ngày 19/12/2020
	Nguồn thu từ đất
	600

	12
	Điểm dân cư bản Tân Cuông
	Xã Tạ Khoa
	3.402
	3.402
	3402
	
	
	
	
	DNT
	 518/QĐ-UBND  ngày 14/5/2021;
2438/QĐ-UBND ngày 19/12/2020
	Nguồn thu từ đất
	500

	13
	Đường nhánh đấu nối từ QL37 (khu nhà bà Sa Thị Dón) xuống khu vực nhà ông Sa Đắc Sính nối đường vành đai từ ngã 3 huyện đội  
	TT Bắc Yên
	4.000
	4.000
	4000
	
	
	
	
	DGT
	553/QĐ-UBND              ngày 20/5/2021
	NS huyện
	2.798

	 
	Huyện Thuận Châu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nâng cấp đường giao thông Nậm Ty huyện Sông Mã - Mường Chanh huyện Mai Sơn 
	Xã                     Nậm Lầu
	65.000
	200
	200
	
	
	
	64800
	ĐGT
	261/NQ-HĐND             ngày 11/3/2021
	NS tỉnh
	130.000







Biểu số 03
DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TIẾP TỤC THỰC HIỆN THU HỒI ĐẤT,                                                                                                                                           CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN  DỰ ÁN NĂM 2021     
       (Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)
	STT
	Danh mục dự án
	 Địa điểm thực hiện dự án 
	 Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua 
	Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2)
	Phân theo Khoản 3 Điều 62 Luật                    Đất đai
	Nguồn vốn thực hiện 

	
	
	
	
	Tổng DT  thu hồi (m2)
	 Đất trồng lúa  
	 Đất rừng                 phòng hộ 
	Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD)
	
	Số ký hiệu văn bản ghi vốn, QĐ chủ trương đầu tư
	Nguồn vốn
	Số tiền (Triệu đồng)

	
	
	
	
	
	Đất ruộng lúa 2 vụ
	Đất ruộng lúa 01 vụ
	Đất có rừng  
	 Đất chưa có rừng 
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	Huyện Vân Hồ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	San ủi khu dân cư mới tại trung tâm hành chính huyện
	Xã                    Vân Hồ
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	300.000
	 
	 
	 
	 
	300.000
	Điểm b
	3082/QĐ-UBND 31/12/2020 huyện 
	NS huyện 
	 

	2
	Dự án khu dân cư đối diện Trường tiểu học Sao Đỏ để đấu giá quyền sử dụng đất
	Xã                   Vân Hồ
	60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	2.000
	 
	2.000
	 
	 
	 
	Điểm d
	3082/QĐ-UBND 31/12/2020 huyện 
	NS huyện 
	 

	3
	Trạm dừng nghỉ trả đón khách
	Xã                  Vân Hồ
	33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	11.476
	 
	 
	 
	 
	11.476
	Điểm b
	1496/QĐ-UBND ngày 24/6/2016
	Vốn dự án doanh nghiệp
	29.000

	4
	Dự án Trụ sở xã Chiềng Khoa
	Xã               Chiềng Khoa
	60/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	2.000
	 
	 
	 
	 
	2.000
	Điểm b
	 1082/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND huyện 
	Vốn ngân sách tỉnh 
	9.398

	 
	Huyện Sốp Cộp
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Dự án kè chống sạt lở khu đất Nà Tơ, xã Sốp Cộp (thuộc DA kè chống sạt lở TT huyện Sốp Cộp)
	 Xã                       Sốp Cộp 
	 138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	10.319
	 
	 
	 
	 
	10.319
	Điểm b
	365/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh
	NS tỉnh                  + huyện 
	14.990

	 
	Thành phố Sơn La
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Xây dựng trụ sở TT Thông tin và Thống kê khoa học công nghệ tỉnh Sơn La 
	Phường Chiềng An
	138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015
	2.192
	2.119
	 
	 
	 
	73
	Điểm a
	2756/QĐ-UBND ngày 31/10/2017
	NS tỉnh              + TP
	14.900

	7
	Xây dựng Trụ sở Trung tâm Y tế thành phố
	 Phường Chiềng Sinh
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2018
	4.817
	4.817
	 
	 
	 
	 
	Điểm a
	148/QĐ-UBND ngày 21/01/2016
	NS tỉnh              + TP
	16.500

	8
	Dự án: Tạo mặt bằng Khu trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh Sơn La (khu đồi bản Pột, bản Coóng Nọi để khai thác đất san lấp mặt bằng khu Quảng trường, tượng đài Bác Hồ, trụ sở HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và các khu đô thị mới dọc kè suối Nậm La)
	Phường               Chiềng Cơi, thành phố                 Sơn La
	60/NQ-HĐND                ngày 08/12/2017; 
[bookmark: _GoBack] (CV số 712/TT HĐND ngày 29/7/2017)
	193.100
	 
	 
	 
	178.300
	14.800
	Điểm d
	1061/QĐ-UBND ngày 09/5/2019
	Đối ứng BT
	53.942

	9
	Xây dựng trụ sở HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN và một số ngành đoàn thể tỉnh 
	Phường                 Chiềng Cơi
	 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	51.200
	19.200
	 
	 
	 
	32.000
	Điểm a
	92/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh  
	Ngân sách tỉnh
	64.250

	10
	Dự án xây dựng hạ tầng khu tượng đài, khuôn viên cảnh quản ao cá Bác Hồ và các công trình phụ trợ
	Phường                Chiềng Cơi
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	99.600
	78.600
	 
	 
	 
	21.000
	Điểm b
	 472/TTHĐND ngày 13/4/2017 của HĐND tỉnh 
	Ngân sách tỉnh
	42.298

	11
	Dự án Kênh thoát lũ từ Hoàng Quốc Việt đến suối Nặm La
	Phường                 Quyết Thắng
	 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	2.400
	2.400
	 
	 
	 
	 
	Điểm b
	2685/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của thành phố
	Ngân sách thành phố 
	9.969

	12
	Khu dân cư lô số 4 suối Nậm La (4b, 4c)
	Phường                Chiềng Lề; phường                       Tô Hiệu
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	63.200
	45.000
	 
	 
	 
	18.200
	Điểm d
	2704/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của thành phố 
	ngân sách nhà nước
	66.906

	13
	Kè suối Nậm La (đoạn từ cầu Coóng Nọi đến khu Viện Dưỡng lão)
	Phường               Chiềng Cơi
	73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	74.870
	65.000
	 
	 
	 
	9.870
	Điểm b
	1346/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh
	Ngân sách nhà nước
	1.475.518

	14
	Dự án Kè suối Nậm La (giai đoạn II) từ cầu 308 đến cầu Dây văng 
	Phường                 Tô Hiệu
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014; 
73/NQ-HĐND ngày 8/12/2017
	7.000
	5.000
	 
	 
	 
	2.000
	Điểm b
	
	
	

	15
	Khu dân cư Đồi Châu 
	Phường                     Chiềng Lề
	112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	27.000
	 
	 
	 
	 
	27.000
	Điểm d
	2986/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của thành phố
	Ngân sách nhà nước
	1.294

	16
	Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư ngã tư Quyết Thắng - bản Buổn, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La (giai đoạn II)
	Phường Chiềng Cơi
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	65.900
	 
	 
	 
	 
	65.900
	Điểm b
	 2763/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của thành phố
	Ngân sách thành phố 
	25.000

	17
	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư Bệnh viện Đa khoa Sơn La
	Phường Chiềng Sinh
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	49.005
	 
	 
	 
	 
	49.005
	Điểm b
	 2737/QĐ-UBND ngày 25/10/2017
	Khai thác quỹ đất  dự án
	55.846

	18
	Đường Chu Văn An nhánh II (khu TĐC)
	Phường Quyết Tâm
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	46.000
	 
	 
	 
	 
	46.000
	Điểm b
	 1603/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của UBND tỉnh
	Ngân sách thành phố 
	133.186

	19
	Khu dân cư mới đường Chu Văn An, thành phố Sơn La
	Phường Quyết Tâm
	73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	17.900
	 
	 
	 
	 
	17.900
	Điểm d
	2649/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của thành phố 
	Ngân sách nhà nước
	15.000





